
STT Lớp HC Học phần
Số 

TC
LT TH Khoa CM Giảng viên

Hình 

thức 

thi 

Ca 

thi
Ngày thi Phòng thi Ghi chú

1 K7.CNTT Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 40 10 KT&CN Phạm Thị Thanh Đề án S1 08.07.2020 D6.101

2 K8.CNTT Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 40 10 KT&CN Phạm Thị Thanh Đề án S1 08.07.2020 D6.101

3 K4.ĐTVT Cơ sở truyền động điện 3 30 30 KT&CN Đoàn Văn Hải Tiểu luận S1 08.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

4 K5.KTĐ Cơ sở truyền động điện 3 30 30 KT&CN Đoàn Văn Hải Tiểu luận S1 08.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

5 K6.KT1 Kế toán quản trị 1 3 40 10 KT-TC Hàn Minh Thu Tiểu luận S1 08.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

        Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập kỳ II năm học 2019 - 2020, Nhà trƣờng thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần học kì II năm học 

2019 - 2020, đợt 2. Cụ thể nhƣ sau:

KẾ HOẠCH 

Thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019-2020, đợt 2

       2. Lịch thi cụ thể: Buổi thi S1 từ 7h30'; S2 từ 9h15'; C1 từ 13h30'; C2 từ 15h30; SV, GV có mặt tại phòng thi trƣớc 15 phút.

        1. Tổ chức kỳ thi

        Các đơn vị thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ với một số nội dung chủ yếu sau:

        - Khoa quản lý sinh viên, chủ nhiệm lớp thông báo sinh viên thực hiện;

        - Khoa chuyên môn: duyệt tƣ cách sinh viên đủ điều kiện thi gửi về phòng Đào tạo đại học và Sau đại học trƣớc 3 ngày; phân công giảng viên 

ra đề, nộp đề thi về phòng Đảm bảo chất lƣợng - Thanh tra theo quy định; coi thi; chấm thi;

        - Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học: tổng hợp điều kiện thi từ Khoa chuyên môn và Phòng Tài chính - Kế toán; tổng hợp danh sách cán bộ 

giám sát thi, coi thi. Tổ chức dọc phách; phối hợp với Khoa chuyên môn chấm thi; tổng hợp điểm thi; lƣu trữ bài thi theo quy định;

        - Phòng Quản trị, Trung tâm Tin học chuẩn bị cơ sở vật chất, mở phòng thi trƣớc 15 phút;

        - Phòng Đảm bảo chất lƣợng - Thanh tra chủ trì, phối hợp với phòng khoa chuyên môn tổ chức duyệt đề thi, phân công cán bộ coi thi, giám sát 

tại phòng thi; thu bài thi và giao bài thi về phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học theo quy định.

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

Số: 31 /KH - ĐHHD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2020
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STT Lớp HC Học phần
Số 

TC
LT TH Khoa CM Giảng viên

Hình 

thức 

thi 

Ca 

thi
Ngày thi Phòng thi Ghi chú

6 K6.KT2 Kế toán quản trị 1 3 40 10 KT-TC Hàn Minh Thu Tiểu luận S1 08.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

7 K5.KT1 Kế toán quản trị 1 3 40 10 KT-TC Hàn Minh Thu Tiểu luận S1 08.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

8 K3.KT3 Đề án chuyên ngành 3 0 90 KT-TC Phạm Thị Huế Tiểu luận S1 08.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

9 K3.KT5 Đề án chuyên ngành 2 0 90 KT-TC Phạm Thị Huế Tiểu luận S1 08.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

10 K4.KT4 Đề án chuyên ngành 2 0 90 KT-TC Phạm Thị Huế Tiểu luận S1 08.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

11 K5LT.QTKD
Quản trị kinh doanh 

thƣơng mại
2 15 30 KTQT Đào Thúy Nga Tiểu luận S1 08.07.2020 D6.101

SV học lại 

lớp  riêng

12 K8.KT1 Địa lý kinh tế Việt Nam 2 25 10 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78 Tiểu luận S1 08.07.2020 D6.102

13 K6.CNTT Nguyên lý hệ điều hành 2 25 10 KT&CN Đoàn Thị Phƣơng Tự luận S2 08.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp ghép

14 K8.CNTT Nguyên lý hệ điều hành 2 25 10 KT&CN Đoàn Thị Phƣơng Tự luận S2 08.07.2020 D6.101

15 K8.KTĐ Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 NN Trần Thị Oanh Tự luận S2 08.07.2020 D6.102

16 K4.HTĐ1 Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 NN Trần Thị Oanh Tự luận S2 08.07.2020 D6.102
SV học lại 

lớp ghép

17 K5.KT1 Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 NN Trần Thị Oanh Tự luận S2 08.07.2020 D6.102
SV học lại 

lớp ghép

18 K5.KTTH Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 NN Trần Thị Oanh Tự luận S2 08.07.2020 D6.102
SV học lại 

lớp ghép

19 K6.CTH Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 NN Trần Thị Oanh Tự luận S2 08.07.2020 D6.102

20 K6.KT2 Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 NN Trần Thị Oanh Tự luận S2 08.07.2020 D6.102
SV học lại 

lớp ghép

21 K6.QTVP Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 NN Trần Thị Oanh Tự luận S2 08.07.2020 D6.102
SV học lại 

lớp ghép
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STT Lớp HC Học phần
Số 

TC
LT TH Khoa CM Giảng viên

Hình 

thức 

thi 

Ca 

thi
Ngày thi Phòng thi Ghi chú

22 K9.KT GDTC 2 1 0 30 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa Thực hành C1 08.07.2020 SVĐ LH

23 K9.KTĐ Đại số 3 40 10 KHCB Nguyễn Ngọc Viên Tự luận C1 08.07.2020 D7.201

24 K9.CNTT Đại số 3 40 10 KHCB Nguyễn Ngọc Viên Tự luận C1 08.07.2020 D7.202

25 K6.CNTT Đại số Nguyễn Ngọc Viên Tự luận C1 08.07.2020 D7.202
SV học lại 

lớp ghép

26 K8.NNA Giao thoa văn hoá 2 25 10 NN Đặng Thu Trang Tự luận C1 08.07.2020 D7.202

27 K7.NNA Giao thoa văn hoá 2 25 10 NN Đặng Thu Trang Tự luận C1 08.07.2020 D7.202

28 K5.KT1 Kế toán quản trị 2 2 25 10 KTTC Nguyễn Thị Ngọc Tự luận C1 08.07.2020 D7.301
SV học lại 

lớp ghép

29 K6.KTĐ Thiết bị điện lạnh 2 25 10 KT&CN Vũ Tiến Thủy Tự luận C1 08.07.2020 D7.301

30 K7.KTĐ Thiết bị điện lạnh 2 25 10 KT&CN Vũ Tiến Thủy Tự luận C1 08.07.2020 D7.301

31 K7.KT Kế toán quản trị 2 2 25 10 KTTC Nguyễn Thị Ngọc Tự luận C1 08.07.2020
D7.302

D7.301

32 K4.KT4 Địa lý kinh tế Việt Nam 2 25 10 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78 Tiểu luận C2 08.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

33 K5.KT1 Địa lý kinh tế Việt Nam 2 25 10 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78 Tiểu luận C2 08.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

34 K5LT.QTKD Địa lý kinh tế Việt Nam 2 25 10 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78 Tiểu luận C2 08.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

35 K6.KT2 Địa lý kinh tế Việt Nam 2 25 10 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78 Tiểu luận C2 08.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

36 K7.KT Địa lý kinh tế Việt Nam 2 25 10 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78 Tiểu luận C2 08.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

37 K8.KT2 Địa lý kinh tế Việt Nam 2 25 10 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78 Tiểu luận C2 08.07.2020 D7.201

38 K4.KT1 Kinh tế vi mô 1 3 40 10 KTQT Nguyễn Thị Thƣ Tiểu luận S1 09.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng
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STT Lớp HC Học phần
Số 

TC
LT TH Khoa CM Giảng viên

Hình 

thức 

thi 

Ca 

thi
Ngày thi Phòng thi Ghi chú

39 K6.CNTT Đảm bảo chất lƣợng PM 3 40 10 KT&CN
Vũ Thị Thƣơng 

Huyền
Tiểu luận S1 09.07.2020 D6.101

40 K6.CNTY Kiểm nghiệm thú sản 2 15 30 KT&CN Vũ Thị Nguyện Tiểu luận S1 09.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

41 K6.KTTH Kinh tế nông nghiệp 2 25 10 KTQT Phạm Đức Kiểm Tiểu luận S1 09.07.2020 D6.101

42 K7.CNTT Đảm bảo chất lƣợng PM 3 40 10 KT&CN
Vũ Thị Thƣơng 

Huyền
Tiểu luận S1 09.07.2020 D6.101

43 K8.KTTH Quản trị chiến lƣợc 2 25 10 KTQT
Nguyễn Thị Lan 

Phƣơng
Tiểu luận S1 09.07.2020 D6.101

44 K8.QTDVDL Quản trị chiến lƣợc 2 25 10 KTQT
Nguyễn Thị Lan 

Phƣơng
Tiểu luận S1 09.07.2020 D6.101

45 K8.KTĐ An toàn điện 2 25 10 KT&CN Đoàn Văn Hải Tự luận S1 09.07.2020 D6.102

46 K5.KT2 Kế toán tài chính 2 3 40 10 KT-TC
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
Tự luận S1 09.07.2020 D6.102

SV học lại 

lớp  riêng

47 K6.KT1 Kế toán tài chính 2 3 40 10 KT-TC
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
Tự luận S1 09.07.2020 D6.102

SV học lại 

lớp  riêng

48 K7.KTĐ An toàn điện 2 25 10 KT&CN Đoàn Văn Hải Tự luận S1 09.07.2020 D6.102

49 K7.TCNH Kế toán tài chính 2 25 10 KTTC
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
Tự luận S1 09.07.2020 D6.102

50 K4.HTĐ1
Thực hành điện công 

nghiệp 
1 0 30 KT&CN Lê Thị Nụ Thực hành C1 09.07.2020 P. Máy LH

SV học lại 

lớp ghép

51 K6.KTĐ Thực hành điện công 1 0 30 KT&CN Lê Thị Nụ Thực hành C1 09.07.2020 P. Máy LH

52 K5LT.QTKD
Giao dịch và đàm phán 

KD
2 25 10 KTQT

Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh
Tiểu luận C1 09.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

53 K8.QTKD
Giao dịch và đàm phán 

KD
2 25 10 KTQT

Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh
Tiểu luận C1 09.07.2020 D7.102

54 K2.KT6
Ứng dụng Kiểm tra - kiểm 

soát
3 30 30 KT-TC Hoàng Thị Huyền Đề án C1 09.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

55 K9.QTVP Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 10 KTQT Trần Thị Ngoan Tiểu luận C1 09.07.2020 D7.102
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STT Lớp HC Học phần
Số 

TC
LT TH Khoa CM Giảng viên

Hình 

thức 

thi 

Ca 

thi
Ngày thi Phòng thi Ghi chú

56 K4.HTĐ2 Cơ khí đại cƣơng 3 30 30 KT&CN Đoàn Văn Hải Tiểu luận C1 09.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

57 K5.QTVP Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 10 KTQT Trần Thị Ngoan Tiểu luận C1 09.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp ghép

58 K9.KTTH Kinh tế vi mô 2 2 25 10 KTQT Nguyễn Thị Thƣ Tiểu luận C1 09.07.2020 D7.102

59 K9.NNA Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 10 KTQT Trần Thị Ngoan Tiểu luận C1 09.07.2020 D7.102

60 K9.QTDVDL Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 25 10 KTQT Trần Thị Ngoan Tiểu luận C1 09.07.2020 D7.102

61 K7.QTKD Kinh doanh quốc tế 2 25 10 KTQT Đào Thị Miền Tự luận C1 09.07.2020 D7.201

62 K4.KT4 Nguyên lý kế toán 3 40 10 KTTC Nguyễn Ngọc Anh Tự luận C1 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

63 K5.KT1 Nguyên lý kế toán 3 40 10 KTTC Nguyễn Ngọc Anh Tự luận C1 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

64 K5.KTTH Nguyên lý kế toán 3 40 10 KTTC Nguyễn Ngọc Anh Tự luận C1 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

65 K5.QTKD Nguyên lý kế toán 3 40 10 KTTC Nguyễn Ngọc Anh Tự luận C1 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

66 K6.KT1 Nguyên lý kế toán 3 40 10 KTTC Nguyễn Ngọc Anh Tự luận C1 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

67 K6.KT2 Nguyên lý kế toán 3 40 10 KTTC Nguyễn Ngọc Anh Tự luận C1 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

68 K8.KT2 Nguyên lý kế toán 3 40 10 KTTC Nguyễn Ngọc Anh Tự luận C1 09.07.2020 D7.202

69 K9.KT
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
2 25 10 KHCB Nguyễn Thị Thắm Tự luận C1 09.07.2020

D7.301

D7.302

70 K8.NNA Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.201

71 K9.CNTT Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.201
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STT Lớp HC Học phần
Số 

TC
LT TH Khoa CM Giảng viên

Hình 

thức 

thi 

Ca 
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Ngày thi Phòng thi Ghi chú

72 K3.HTĐ1 Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

73 K3.KT3 Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

74 K4.KT4 Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

75 K5.KT1 Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

76 K5.KTTH Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

77 K6.CTH Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

78 K6.KT2 Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

79 K8.QTKD Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

80 K9.KTĐ Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tự luận C2 09.07.2020 D7.202

81 K6.CNTT Những VĐHĐ về CNPM 4 15 10 KT&CN Phạm Văn Quang Tiểu luận S1 10.07.2020 D6.101

82 K6.CNTY Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 30 0 KT&CN Vũ Thị Nguyện Tiểu luận S1 10.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

83 K7.CNTT Lập trình Java 3 40 10 KT&CN Lê Quang Tỉnh Tiểu luận S1 10.07.2020 D6.101

84 K8.CNTT Lập trình Java 3 40 10 KT&CN Lê Quang Tỉnh Tiểu luận S1 10.07.2020 D6.101

85 K8.KTTH Chiến lƣợc kinh doanh 2 25 10 KTQT Phạm Đức Kiểm Tiểu luận S1 10.07.2020 D6.101

86 K8.QTDVDL Quản trị KD nhà hàng 3 40 10 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78 Tiểu luận S1 10.07.2020 D6.101

87 K8.QTKD Hệ thống thông tin quản lý 2 25 10 KTQT Phùng Việt Phƣơng Tiểu luận S1 10.07.2020 D6.101

88 K8.KTĐ Điện tử tƣơng tự 3 40 10 KT&CN Nguyễn Thị Phiên Tự luận S1 10.07.2020 D6.102

89 K4.ĐTVT GDQP 2 2 15 30 TTVH-TT-QP Vũ Thị Cúc Tự luận S1 10.07.2020 D6.102
SV học lại 

lớp  riêng
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STT Lớp HC Học phần
Số 
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LT TH Khoa CM Giảng viên
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Ca 
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90 K5.KT1 GDQP 2 2 15 30 TTVH-TT-QP Vũ Thị Cúc Tự luận S1 10.07.2020 D6.102
SV học lại 

lớp  riêng

91 K5.KTTH GDQP 2 2 15 30 TTVH-TT-QP Vũ Thị Cúc Tự luận S1 10.07.2020 D6.102
SV học lại 

lớp  riêng

92 K6.CTH Lịch sử văn minh thế giới 3 40 10 KHCB Trần Việt Dũng Tự luận S1 10.07.2020 D6.102

93 K6.QTKD GDQP 2 2 15 30 TTVH-TT-QP Vũ Thị Cúc Tự luận S1 10.07.2020 D6.102
SV hoãn thi 

Covid19

94 K6.CNTT Phƣơng pháp số 3 40 10 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm Tiểu luận C1 10.07.2020 D7.202
SV học lại 

lớp  riêng

95 K8.CNTT Phƣơng pháp số 3 40 10 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm Tiểu luận C1 10.07.2020 D7.202
SV học lại 

lớp  riêng

96 K2.HTĐ1 Phƣơng pháp tính 2 25 10 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm Tiểu luận C1 10.07.2020 D7.202
SV học lại 

lớp  riêng

97 K4.KT4 Kinh tế vĩ mô 3 40 10 KTQT Nguyễn Thị Thƣ Tiểu luận C1 10.07.2020 D7.202
SV học lại 

lớp ghép

98 K5.KT2 Kinh tế vĩ mô 3 40 10 KTQT Nguyễn Thị Thƣ Tiểu luận C1 10.07.2020 D7.202
SV hoãn thi 

Covid19

99 K5LT.QTKD Kinh tế vĩ mô 3 40 10 KTQT Nguyễn Thị Thƣ Tiểu luận C1 10.07.2020 D7.202
SV học lại 

lớp ghép

100 K6.KTĐ 
Thực hành điện tử công 

nghiệp 
1 0 30 KT&CN Nguyễn Ngọc Cƣơng Tiểu luận C1 10.07.2020 D7.202

101 K7.TCNH Kế toán máy 2 25 10 KTTC Trần Thị Thanh Loan Tiểu luận C1 10.07.2020 D7.202

102 K8.KT1 Kinh tế vĩ mô 3 40 10 KTQT Nguyễn Thị Thƣ Tiểu luận C1 10.07.2020 D7.202
SV học lại 

lớp ghép

103 K7.QTKD Quản trị chất lƣợng 2 25 10 KTQT Đinh Thị Diệu Hà Tiểu luận C1 10.07.2020 D7.301

104 K9.KT Kinh tế vĩ mô 3 40 10 KTQT Nguyễn Thị Thƣ Tiểu luận C1 10.07.2020
D7.301

D7.302

105 K8.NNA Triết học Mác - Lê Nin 3 40 10 KHCB
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
Tự luận C1 10.07.2020 D7.201

106 K6.KT2 Phân tích tài chính 3 40 10 KTTC Đỗ Thị Thúy Hƣờng Tự luận C1 10.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

107 K7.KT Phân tích tài chính 3 40 10 KTTC Đỗ Thị Thúy Hƣờng Tự luận C1 10.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép
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STT Lớp HC Học phần
Số 

TC
LT TH Khoa CM Giảng viên

Hình 

thức 

thi 

Ca 

thi
Ngày thi Phòng thi Ghi chú

108 K8.TCNH Phân tích tài chính 3 40 10 KTTC Đỗ Thị Thúy Hƣờng Tự luận C1 10.07.2020 D7.201

109 K9.NNA Nghe – Nói 1 3 30 30 NN Vũ Thị Nhung
Tự luận + 

Vấn đáp
C1 10.07.2020 D7.102

110 K4.TC1 GDQP 1 3 15 60 TTVH-TT-QP Vũ Thị Cúc Tự luận C2 10.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng

111 K5.KTTH GDQP 1 3 15 60 TTVH-TT-QP Vũ Thị Cúc Tự luận C2 10.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng

112 K6.CNTT GDQP 1 3 15 60 TTVH-TT-QP Vũ Thị Cúc Tự luận C2 10.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng

113 K6.QTKD GDQP 1 3 15 60 TTVH-TT-QP Vũ Thị Cúc Tự luận C2 10.07.2020 D7.201
SV hoãn thi 

Covid19

114 K4.HTĐ1 Khí cụ điện 3 30 30 KT&CN Nguyễn Phúc Dƣơng Tự luận C2 10.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

115 K4.KT4 Tổ chức hạch toán kế toán 2 25 10 KTTC Nguyễn Ngọc Anh Tự luận C2 10.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

116 K5.KT1 Tổ chức hạch toán kế toán 2 25 10 KTTC Nguyễn Ngọc Anh Tự luận C2 10.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

117 K5.KTĐ Khí cụ điện 3 30 30 KT&CN Nguyễn Phúc Dƣơng Tự luận C2 10.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

118 K7.KTĐ Khí cụ điện 3 30 30 KT&CN Nguyễn Phúc Dƣơng Tự luận C2 10.07.2020 D7.201

119 K7.KT Tổ chức hạch toán kế toán 2 25 10 KTTC Nguyễn Ngọc Anh Tự luận C2 10.07.2020
D7.201

D7.202

120 K2.KT4
Văn hóa và đạo đức kinh 

doanh
2 25 10 KTQT

Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh
Tiểu luận S1 11.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

121 K5.KT1
Văn hóa và đạo đức kinh 

doanh
2 25 10 KTQT

Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh
Tiểu luận S1 11.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

122 K6.KT2
Văn hóa và đạo đức kinh 

doanh
2 25 10 KTQT

Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh
Tiểu luận S1 11.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

123 K6.TCNH
Văn hóa và đạo đức kinh 

doanh
2 25 10 KTQT

Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh
Tiểu luận S1 11.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

124 K7.QTKD
Văn hóa và đạo đức kinh 

doanh
2 25 10 KTQT

Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh
Tiểu luận S1 11.07.2020 D7.102
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STT Lớp HC Học phần
Số 
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Hình 

thức 

thi 

Ca 
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Ngày thi Phòng thi Ghi chú

125 K8.TCNH
Văn hóa và đạo đức kinh 

doanh
2 25 10 KTQT

Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh
Tiểu luận S1 11.07.2020 D7.102

126 K15CĐ.KTĐ1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 15 30 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận S2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

127 K5.CNTT Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 15 30 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận S2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

128 K5.KT1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 15 30 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận S2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

129 K5.KTĐ Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 15 30 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận S2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

130 K5.KTTH Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 15 30 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận S2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

131 K6.KT1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 15 30 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận S2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

132 K6.KT2 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 15 30 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận S2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

133 K6.TCNH Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 15 30 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận S2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

134 K7.KT Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 15 30 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận S2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

135 K7.QTKD Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 15 30 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận S2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

136 K9.CNTT Tâm lý học đại cƣơng 2 25 10 KTQT
Trần Đức Thắng/

Nguyễn Thị Bắc
Tiểu luận C1 11.07.2020 D7.201

137 K9.QTVP Tâm lý học đại cƣơng 2 25 10 KTQT
Trần Đức Thắng/

Nguyễn Thị Bắc
Tiểu luận C1 11.07.2020 D7.201

138 K5.KT1 Tâm lý học đại cƣơng 2 25 10 KT-TC Vũ Thị Thu Trang Tiểu luận C1 11.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng

139 K6.QTKD Tâm lý học đại cƣơng 2 25 10 KT-TC Vũ Thị Thu Trang Tiểu luận C1 11.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

140 K7.QTKD Tâm lý học đại cƣơng 3 40 10 KT-TC Vũ Thị Thu Trang Tiểu luận C1 11.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng
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STT Lớp HC Học phần
Số 
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LT TH Khoa CM Giảng viên

Hình 
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thi 

Ca 
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141 K8.QTDVDL Tâm lý học đại cƣơng 2 25 10 KTQT
Trần Đức Thắng/

Nguyễn Thị Bắc
Tiểu luận C1 11.07.2020 D7.201

142 K9.QTDVDL Tâm lý học đại cƣơng 2 25 10 KTQT
Trần Đức Thắng/

Nguyễn Thị Bắc
Tiểu luận C1 11.07.2020 D7.201

143 K9.QTKD Tâm lý học đại cƣơng 2 25 10 KTQT
Trần Đức Thắng/

Nguyễn Thị Bắc
Tiểu luận C1 11.07.2020 D7.202

144 K4.KT4
Lý thuyết tài chính - tiền 

tệ 
3 40 10 KTTC Phạm Thị Oanh Tự luận C1 11.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

145 K5.KTTH
Lý thuyết tài chính - tiền 

tệ 
3 40 10 KTTC Phạm Thị Oanh Tự luận C1 11.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

146 K6.KT1
Lý thuyết tài chính - tiền 

tệ 
3 40 10 KTTC Phạm Thị Oanh Tự luận C1 11.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

147 K6.KT2
Lý thuyết tài chính - tiền 

tệ 
3 40 10 KTTC Phạm Thị Oanh Tự luận C1 11.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

148 K8.KTTH
Lý thuyết Tài chính - tiền 

tệ
3 40 10 KTTC Phạm Thị Oanh Tự luận C1 11.07.2020 D7.102

149 K8.QTKD
Lý thuyết Tài chính - tiền 

tệ
2 25 10 KTTC Phạm Thị Oanh Tự luận C1 11.07.2020 D7.102

150 K9.KTTH
Lý thuyết tài chính - tiền 

tệ 
3 40 10 KTTC Phạm Thị Oanh Tự luận C1 11.07.2020 D7.102

151 K9.TCNH
Lý thuyết tài chính - tiền 

tệ 1
3 40 10 KTTC Phạm Thị Oanh Tự luận C1 11.07.2020 D7.102

152 K2.KT2 Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

153 K5.KT1 Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

154 K6.KT1 Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

155 K6.TCNH Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

156 K7.KT Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng
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157 K7.QTKD Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

158 K8.KT2 Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

159 K8.QTKD Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

160 K9.KT Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

161 K9.QTKD Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

162 K9.TCNH Toán cao cấp 1 2 25 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C2 11.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

163 K15CĐ.KTĐ1
Linh kiện và điện tử tƣơng 

tự
3 30 30 KT&CN Nguyễn Thị Phiên Tiểu luận S1 13.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

164 K3.HTĐ2
Linh kiện và điện tử tƣơng 

tự
3 30 30 KT&CN Nguyễn Thị Phiên Tiểu luận S1 13.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

165 K4.HTĐ2
Linh kiện và điện tử tƣơng 

tự
3 30 30 KT&CN Nguyễn Thị Phiên Tiểu luận S1 13.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

166 K5.KTĐ
Linh kiện và điện tử tƣơng 

tự
3 30 30 KT&CN Nguyễn Thị Phiên Tiểu luận S1 13.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

167 K6.CNTT Thực tập CNPM 4 15 135 KT&CN Phạm Văn Quang Tiểu luận S1 13.07.2020 D7.102

168 K8.KTTH Kinh tế vĩ mô 2 2 25 10 KTQT Phạm Thị Hƣơng Tiểu luận S1 13.07.2020 D7.102

169 K6.CTH Thực hành STVB chính trị 3 40 10 KTQT Phạm Hồng Thơm Tự luận S1 13.07.2020 D7.201

170 K8.QTDVDL Kinh tế du lịch 2 25 10 KTQT Trần Thị Ngoan Tự luận S1 13.07.2020 D7.201

171 K8.KTĐ
Lý thuyết mạch điện, điện 

tử 
3 40 10 KT&CN Vũ Thị Thảo 83 Tự luận S1 13.07.2020 D7.201

172 K7.CNTT
Kỹ thuật LT hƣớng đối 

tƣợng 
3 40 10 KT&CN Đoàn Thị Phƣơng Tự luận S1 13.07.2020 D7.202

173 K8.CNTT
Kỹ thuật LT hƣớng đối 

tƣợng 
3 40 10 KT&CN Đoàn Thị Phƣơng Tự luận S1 13.07.2020 D7.202

174 K8.KT2 Kinh tế đầu tƣ 2 25 10 KTQT Hà Thị Thu Hoài Tiểu luận C1 13.07.2020 D7.302

175 K5.KTTH Luật kinh tế 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tiểu luận C1 13.07.2020 D7.302
SV học lại 

lớp  riêng
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176 K5.QTKD Luật kinh tế 3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà Tiểu luận C1 13.07.2020 D7.302
SV học lại 

lớp  riêng

177 K6.CNTT Quản trị mạng 3 40 10 KT&CN Phạm Văn Quang Tự luận C1 13.07.2020 D7.101
SV học lại 

lớp  riêng

178 K8.NNA Quản trị tài chính 3 40 10 KTQT Lê Hoài Linh Tự luận C1 13.07.2020 D7.101

179 K5LT.QTKD Quản trị tài chính Lê Hoài Linh Tự luận C1 13.07.2020 D7.101
SV học lại 

lớp ghép

180 K7.NNA Quản trị tài chính 2 25 10 KTQT Lê Hoài Linh Tự luận C1 13.07.2020 D7.101

181 K9.CNTT Giải tích 2 3 40 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C1 13.07.2020 D7.101

182 K3.HTĐ1 Giải tích 2 3 40 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C1 13.07.2020 D7.101
SV học lại 

lớp ghép

183 K4.HTĐ1 Giải tích 2 3 40 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C1 13.07.2020 D7.101
SV học lại 

lớp ghép

184 K6.KT1
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 13.07.2020 D7.101

SV học lại 

lớp ghép

185 K6.KT2
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 13.07.2020 D7.101

SV học lại 

lớp ghép

186 K6.KTĐ Xử lý tín hiệu số 3 35 20 KT&CN Nguyễn Thị Toan Tự luận C1 13.07.2020 D7.102

187 K6.QTKD
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 13.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

188 K6.TCNH Nghiệp vụ NHTW 3 40 10 KTTC Nguyễn Thị Phƣơng Tự luận C1 13.07.2020 D7.102

189 K7.KTĐ Xử lý tín hiệu số 3 35 20 KT&CN Nguyễn Thị Toan Tự luận C1 13.07.2020 D7.102

190 K7.TCNH Nghiệp vụ NHTW 3 40 10 KTTC Nguyễn Thị Phƣơng Tự luận C1 13.07.2020 D7.102

191 K9.NNA Ngữ pháp 1 2 25 10 NN Vũ Thị Nhung Tự luận C1 13.07.2020 D7.102

192 K8.KT1
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 13.07.2020

D7.201

D7.202

SV học lại 

lớp ghép
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193 K9.KT
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 13.07.2020

D7.201

D7.202

194 K9.KTĐ Giải tích 2 3 40 10 KHCB Hoàng Thế Anh Tự luận C1 13.07.2020 D7.301

195 K4.HTĐ1
Khoa học quản lý và lãnh 

đạo
2 25 10 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận C2 13.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

196 K5.QTKD
Khoa học quản lý và lãnh 

đạo
3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận C2 13.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

197 K6.KT1
Khoa học quản lý và lãnh 

đạo
3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận C2 13.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

198 K6.QTKD
Quản trị chí phí kinh 

doanh 
2 25 10 KTTC

Nguyễn Phƣơng 

Ngọc
Tự luận C2 13.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp ghép

199 K7.KT
Khoa học quản lý và lãnh 

đạo
3 40 10 KHCB Nguyễn Thị Liên Tự luận C2 13.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

200 K7.QTKD
Quản trị chí phí kinh 

doanh 
2 25 10 KTTC

Nguyễn Phƣơng 

Ngọc
Tự luận C2 13.07.2020 D7.102

201 K6.CNTT
Tiếng anh chuyên ngành 

CNTT
3 30 30 NN Phạm Thị Hiển Đề án S1 14.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

202 K6.CTH Tiếng Anh chuyên ngành 3 30 30 NN Đinh Thị Lê Duyên Đề án S1 14.07.2020 D7.102

203 K4.HTĐ1 Lý thuyết trƣờng điện từ 2 25 10 KT&CN Phan Đình Trung Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

204 K4.KT4 Quản trị kinh doanh 2 25 10 KTQT Phạm Trung Nghiêm Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp ghép

205 K5.KT1 Quản trị kinh doanh 2 25 10 KTQT Phạm Trung Nghiêm Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp ghép

206 K5.KTĐ Lý thuyết trƣờng điện từ 3 40 10 KT&CN Phan Đình Trung Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

207 K5.QTKD Quản trị kinh doanh 2 25 10 KTQT Phạm Trung Nghiêm Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp ghép

208 K6.KT1 Quản trị kinh doanh 2 25 10 KTQT Phạm Trung Nghiêm Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp ghép

209 K6.KT2 Quản trị kinh doanh 2 25 10 KTQT Phạm Trung Nghiêm Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp ghép
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210 K7.CNTT Lập trình Web 4 45 30 KT&CN Lê Quang Tỉnh Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.102

211 K8.CNTT Lập trình Web 4 45 30 KT&CN Lê Quang Tỉnh Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.102

212 K8.KT1 Quản trị kinh doanh 3 40 10 KTQT Nguyễn Đình Hà Tự luận S1 14.07.2020 D7.201

213 K8.KTTH Quản lý nhà nƣớc về KT 3 40 10 KTQT Phạm Trung Nghiêm Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.202

214 K8.QTKD Quản trị kinh doanh 2 25 10 KTQT Phạm Trung Nghiêm Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.202

215 K5LT.QTKD
Khởi nghiệp và tái lập 

doanh nghiệp
2 25 10 KTQT Phạm Đức Kiểm Tiểu luận S1 14.07.2020 D7.202

SV học lại 

lớp  riêng

216 K9.KTĐ Thí nghiệm vật lý 1 0 30 KT&CN Phan Đình Trung Tiểu luận C1 14.07.2020 D5.101

217 K9.KT Xã hội học 2 25 10 KTQT Nguyễn Thị Mây Tiểu luận C1 14.07.2020
D5.102

D6.101

218 K8.KT2 Quản trị kinh doanh 3 40 10 KTQT Nguyễn Đình Hà Tự luận C1 14.07.2020 D5.201

219 K5.CNTT Lập trình .Net 4 45 30 KT&CN Đoàn Thị Phƣơng Tiểu luận C1 14.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

220 K6.CNTT Lập trình .Net 4 45 30 KT&CN Đoàn Thị Phƣơng Tiểu luận C1 14.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp  riêng

221 K6.KTĐ 
Thiết bị khí nén và thuỷ 

lực
3 30 30 KT&CN Lê Thị Nụ Tiểu luận C1 14.07.2020 D6.101

222 K9.QTVP Tiếng Việt thực hành 3 40 10 KTQT Tiêu Thị Thu Thủy Tiểu luận C1 14.07.2020 D6.101

223 K15CĐ.KTĐ1
Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện
3 40 10 KT&CN Lê Thị Thƣơng Tiểu luận C1 14.07.2020 D6.101

SV học lại 

lớp ghép

224 K3.HTĐ1
Kỹ thuật soạn thảo văn 

bản
2 25 10 KTQT Nguyễn Thị Mây Tiểu luận C1 14.07.2020 D6.101

SV học lại 

lớp  riêng

225 K5LT.QTKD Quản trị nhân sự 3 40 10 KTQT Trần Thị Ngoan Tiểu luận C1 14.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp ghép

226 K6.QTKD Quản trị nhân sự 3 40 10 KTQT Trần Thị Ngoan Tiểu luận C1 14.07.2020 D6.101
SV học lại 

lớp ghép

227 K7.KTĐ
Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện
3 40 10 KT&CN Lê Thị Thƣơng Tiểu luận C1 14.07.2020 D6.102

228 K7.QTKD
Quản trị kinh doanh bất 

động sản
2 25 10 KTQT Trần Thị Ngoan Tiểu luận C1 14.07.2020 D6.102
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229 K9.CNTT
Kỹ thuật soạn thảo văn 

bản
2 25 10 KTQT Phạm Hồng Thơm Tự luận C1 14.07.2020 D7.201

230 K8.TCNH
Kỹ thuật soạn thảo văn 

bản
2 25 10 KTQT Phạm Hồng Thơm Tự luận C1 14.07.2020 D7.201

231 K9.NNA Tiếng việt cơ sở 1 2 25 10 KTQT Tiêu Thị Thu Thủy Tự luận C1 14.07.2020 D7.201

232 K9.QTKD
Kỹ thuật soạn thảo văn 

bản
2 25 10 KTQT Phạm Hồng Thơm Tự luận C1 14.07.2020 D7.202

233 K9.TCNH
Kỹ thuật soạn thảo văn 

bản
2 25 10 KTQT Phạm Hồng Thơm Tự luận C1 14.07.2020 D7.202

234 K5.KT1 Hệ thống thông tin kế toán 3 40 10 KTTC Trần Thị Thanh Loan Tự luận C1 14.07.2020 D7.301
SV học lại 

lớp ghép

235 K6.KT1 Hệ thống thông tin kế toán 3 40 10 KTTC Trần Thị Thanh Loan Tự luận C1 14.07.2020 D7.301
SV học lại 

lớp ghép

236 K6.TCNH Thẩm định dự án đầu tƣ 3 40 10 KTTC
Nguyễn Thị Thu Hà 

88
Tự luận C1 14.07.2020 D7.301

237 K7.TCNH Thẩm định dự án đầu tƣ 3 40 10 KTTC
Nguyễn Thị Thu Hà 

88
Tự luận C1 14.07.2020 D7.301

238 K7.KT Hệ thống thông tin kế toán 3 40 10 KTTC Trần Thị Thanh Loan Tự luận C1 14.07.2020
D7.301

D7.302

239 K5.KT1 Kế toán tài chính 3 3 40 10 KTTC Phạm Thi Huế Tự luận C2 14.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

240 K6.KT1 Kế toán tài chính 3 3 40 10 KTTC Phạm Thi Huế Tự luận C2 14.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

241 K7.KT Kế toán tài chính 3 3 40 10 KTTC Phạm Thi Huế Tự luận C2 14.07.2020
D7.201

D7.202

242 K8.QTKD Thống kê kinh tế 3 40 10 KTQT Phạm Thị Na Tự luận S1 15.07.2020 D7.102

243 K8.KTĐ Kỹ thuật số 3 40 10 KT&CN Nguyễn Thị Phiên Tự luận S1 15.07.2020 D7.102

244 K6.CNTT Trí tuệ nhân tạo 3 40 10 KT&CN Phạm Văn Quang Tự luận S1 15.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

245 K6.KTĐ Kỹ thuật số 3 40 10 KT&CN Nguyễn Thị Phiên Tự luận S1 15.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp ghép
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246 K15CĐ.KTĐ1 Soạn thảo văn bản 2 15 30 KTQT Nguyễn Thị Mây Tiểu luận C1 15.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

247 K4.HTĐ1 Soạn thảo văn bản 2 25 10 KTQT Nguyễn Thị Mây Tiểu luận C1 15.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

248 K5.KTĐ Thực hành điện tử cơ bản 2 0 60 KT&CN Nguyễn Ngọc Cƣơng Tiểu luận C1 15.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

249 K6.TCNH Thực hành NVNHTM 3 0 90 KTTC Nguyễn Thị Phƣơng Đề án C1 15.07.2020 D7.102

250 K7.KTĐ
ĐAMH Thiết kệ hệ thống 

cung cấp điện
1 0 10 KT&CN Lê Thị Thƣơng Bài tập lớn C1 15.07.2020 D7.102

251 K5LT.QTKD
Chiến lƣợc kinh doanh và 

PT doanh nghiệp
2 15 30 KTQT

Lƣơng Hữu Xô, 

Nguyễn Thị Lan 

Phƣơng, 

Tiểu luận C1 15.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

252 K8.TCNH
Kế toán ngân hàng thƣơng 

mại
3 40 10 KTTC Phạm Thị Duyến Tự luận C1 15.07.2020 D7.201

253 K5.KT1 Kiểm toán tài chính 3 40 10 KTTC Lê Thị Hà Anh Tự luận C1 15.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

254 K6.KT1 Kiểm toán tài chính 3 40 10 KTTC Lê Thị Hà Anh Tự luận C1 15.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

255 K6.KT2 Kiểm toán tài chính 3 40 10 KTTC Lê Thị Hà Anh Tự luận C1 15.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

256 K7.TCNH Marketing ngân hàng 3 40 10 KTTC Đào Thị Lan Anh Tự luận C1 15.07.2020 D7.201

257 K7.KT Kiểm toán tài chính 3 40 10 KTTC Lê Thị Hà Anh Tự luận C1 15.07.2020
D7.202

D7.201

258  K8.KTĐ Vật lý 2 2 25 10 KT&CN Phan Đình Trung Tự luận C1 15.07.2020 D7.301
SV học lại 

lớp  riêng

259 K2.HTĐ1 Vật lý 2 2 25 10 KT&CN Phan Đình Trung Tự luận C1 15.07.2020 D7.301
SV học lại 

lớp  riêng

260 K6.CNTT Vật lý 2 3 25 10 KT&CN Phan Đình Trung Tự luận C1 15.07.2020 D7.301
SV học lại 

lớp  riêng

261 K9.KTĐ Vật lý 2 2 25 10 KT&CN Phan Đình Trung Tự luận C1 15.07.2020 D7.301

262 K6.KT2 Kỹ năng giao tiếp 3 25 10 KTQT Tạ Thị Thanh Thủy Tự luận C2 15.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép
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263 K7.KT Kỹ năng giao tiếp 3 25 10 KTQT Tạ Thị Thanh Thủy Tự luận C2 15.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

264 K8.QTDVDL Kỹ năng giao tiếp 3 25 10 KTQT Tạ Thị Thanh Thủy Tự luận C2 15.07.2020 D7.201

265 K8.KT1 Lý thuyết Kiểm toán 3 40 10 KTTC Hoàng Thị Huyền Tự luận S1 16.07.2020
D7.201

D7.202

266 K6.KT2
Lịch sử các học thuyết 

kinh tế
2 30 0 KHCB

Nguyễn Thị Thùy 

Linh
Tự luận S1 16.07.2020 D7.202

SV học lại 

lớp  riêng

267 K7.KT
Lịch sử các học thuyết 

kinh tế
2 30 0 KHCB

Nguyễn Thị Thùy 

Linh
Tự luận S1 16.07.2020 D7.202

SV học lại 

lớp  riêng

268 K5.KT1 Nguyên lý thống kê 2 25 10 KTQT Phạm Thị Na Tự luận S2 16.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

269 K5.KT2 Nguyên lý thống kê 2 25 10 KTQT Phạm Thị Na Tự luận S2 16.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

270 K7.KT Nguyên lý thống kê 2 25 10 KTQT Phạm Thị Na Tự luận S2 16.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

271 K8.KT1 Nguyên lý thống kê 2 25 10 KTQT Phạm Thị Na Tự luận S2 16.07.2020 D7.201

272 K7.KT Lý thuyết Kiểm toán 3 40 10 KTTC Hoàng Thị Huyền Tự luận C1 16.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

273 K8.KT2 Lý thuyết Kiểm toán 3 40 10 KTTC Lê Thị Hà Anh Tự luận C1 16.07.2020
D7.201

D7.202

274 K4.KT4 Nghiệp vụ NHTM 4 55 10 KTTC Đào Thị Lan Anh Tự luận C1 16.07.2020 D7.202
SV học lại 

lớp ghép

275 K6.KT2 Nghiệp vụ NHTM 4 55 10 KTTC Đào Thị Lan Anh Tự luận C1 16.07.2020 D7.202
SV học lại 

lớp ghép

276 K7.NNA Nghiệp vụ NHTM 2 25 10 KTTC Đỗ Thị Thúy Hƣờng Tự luận C1 16.07.2020 D7.202

277 K7.TCNH Nghiệp vụ NHTM 4 55 10 KTTC Đào Thị Lan Anh Tự luận C1 16.07.2020 D7.202

278 K8.TCNH Nghiệp vụ NHTM 4 55 10 KTTC Đào Thị Lan Anh Tự luận C1 16.07.2020 D7.202

279 K4.KT4 GDTC 4 1 0 30 TTVH-TT-QP Phạm Văn Đỏ Thực hành C2 16.07.2020 SVĐ LH
SV học lại 

lớp ghép

280 K6.CNTY GDTC 4 1 0 30 TTVH-TT-QP Phạm Văn Đỏ Thực hành C2 16.07.2020 SVĐ LH
SV học lại 

lớp ghép
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281 K8.KTTH GDTC 4 1 0 30 TTVH-TT-QP Phạm Văn Đỏ Thực hành C2 16.07.2020 SVĐ LH

282 K8.QTKD GDTC 4 1 0 30 TTVH-TT-QP Phạm Văn Đỏ Thực hành C2 16.07.2020 SVĐ LH

283 K9.QTVP Tiếng Anh thông dụng 2 3 30 30 NN Đặng Thu Trang Tự luận C2 16.07.2020 D7.201

284 K6.KT2 Tiếng anh thông dụng 2 3 30 30 NN Đặng Thu Trang Tự luận C2 16.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

285 K9.KTTH Tiếng Anh thông dụng 2 3 30 30 NN Đặng Thu Trang Tự luận C2 16.07.2020 D7.201

286 K9.QTDVDL Tiếng Anh thông dụng 2 3 30 30 NN Đặng Thu Trang Tự luận C2 16.07.2020 D7.201

287 K9.QTKD Tiếng Anh thông dụng 2 3 30 30 NN Đặng Thu Trang Tự luận C2 16.07.2020 D7.202

288 K9.TCNH Tiếng Anh thông dụng 2 3 30 30 NN Đặng Thu Trang Tự luận C2 16.07.2020 D7.201

289 K5.QTKD Tài chính doanh nghiệp 3 30 30 KT-TC Lê Hoài Linh Tự luận S1 17.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng

290 K6.KT2 Tài chính doanh nghiệp 3 30 30 KT-TC Lê Hoài Linh Tự luận S1 17.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng

291 K7.KT Tài chính doanh nghiệp 3 30 30 KT-TC Lê Hoài Linh Tự luận S1 17.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng

292 K6.KT2 Tài chính doanh nghiệp Lê Hoài Linh Tự luận S1 17.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

293 K8.KT1 Tài chính doanh nghiệp 3 40 10 KTTC Lê Hoài Linh Tự luận S1 17.07.2020
D7.201

D7.202

294 K6LT.KT Pháp luật kinh tế 3 40 10 KHCB Nguyễn Mạnh Tuân Tiểu luận C1 17.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

295 K7.KT Pháp luật kinh tế 3 40 10 KHCB Nguyễn Mạnh Tuân Tiểu luận C1 17.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

296 K8.KT2 Pháp luật kinh tế 3 40 10 KHCB Nguyễn Mạnh Tuân Tiểu luận C1 17.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

297 K7.QTKD
Quản trị kinh doanh công 

nghiệp
2 25 10 KTQT Phạm Trung Nghiêm Tiểu luận C1 17.07.2020 D7.102
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298 K7.KTĐ
Thiết bị khí nén và thuỷ 

lực 
3 30 30 KT&CN Lê Thị Nụ Tiểu luận C1 17.07.2020 D7.102

299 K5LT.QTKD
Tiếng anh kinh tế kinh 

doanh
3 30 30 NN Đỗ Thị Ngọc Tú Đề án C1 17.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

300 K5.KTĐ Vật liệu điện, điện tử 2 15 30 KT&CN Lê Thị Nụ Tiểu luận C1 17.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

301 K4.HTĐ1 Vẽ kỹ thuật - Autocad 3 30 30 KT&CN Trần Thị Diệp Tiểu luận C1 17.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

302 K15CĐ.KTĐ1 Kỹ thuật đo lƣờng 2 25 10 KT&CN Phan Đình Trung Tiểu luận S1 20.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

303 K4.HTĐ2 Kỹ thuật đo lƣờng 2 25 10 KT&CN Phan Đình Trung Tiểu luận S1 20.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

304 K5.KTĐ Kỹ thuật đo lƣờng 2 25 10 KT&CN Phan Đình Trung Tiểu luận S1 20.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

305 K5LT.QTKD
Phƣơng pháp nghiên cứu 

kinh doanh
2 25 10 KTQT Nguyễn Thị Thƣ Tiểu luận S1 20.07.2020 D7.102

SV học lại 

lớp  riêng

306 K6.KTĐ Kỹ thuật đo lƣờng 2 25 10 KT&CN Phan Đình Trung Tiểu luận S1 20.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp  riêng

307 K6.KT2 Khởi nghiệp 2 25 10 KTQT Phạm Thị Yến Tiểu luận S1 20.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp ghép

308 K6.QTKD Khởi nghiệp 2 25 10 KTQT Phạm Thị Yến Tiểu luận S1 20.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp ghép

309 K7.KT Khởi nghiệp 2 25 10 KTQT Phạm Thị Yến Tiểu luận S1 20.07.2020 D7.102
SV học lại 

lớp ghép

310 K8.QTDVDL Khởi nghiệp 2 25 10 KTQT Phạm Thị Yến Tiểu luận S1 20.07.2020 D7.102

311 K8.QTKD Khởi nghiệp 2 25 10 KTQT Phạm Thị Yến Tiểu luận S1 20.07.2020 D7.102

312 K2.KT2 Toán cao cấp 2 3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 20.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng

313 K5.KT1 Toán cao cấp 2 3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 20.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép
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314 K5.QTKD Toán cao cấp 2 3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 20.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

315 K7.KT Toán cao cấp 2 3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 20.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng

316 K8.KT2 Toán cao cấp 2 3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 20.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp ghép

317 K8.KT2 Toán cao cấp 2 3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 20.07.2020 D7.201
SV học lại 

lớp  riêng

318 K9.KT Toán cao cấp 2 3 40 10 KHCB Vũ Thị Thảo 82 Tự luận C1 20.07.2020
D7.201

D7.202

- Ban Giám hiệu;
- P.TCNS (02);
- P. ĐBCL-TT (01);

- P. Quản trị (01);   

- P. Hành chính (Tổ Bảo vệ, địa điểm Hải Tân);

- Giáo viên chủ nhiệm (01); 

- Lƣu: VT, P.ĐTĐH và SĐH (04).

TS. Tăng Thế Toan TS. Vũ Đức Lễ

TRƯỞNG PHÒNG

 Nơi nhận: PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH HIỆU TRƯỞNG

<Đã ký><Đã ký>

- Giảng viên giảng dạy;

- Đăng tải Website;
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